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NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Minh Huệ 

Các hội thẩm nhân dân:  

Bà Vũ Thị Thêu 

Ông Trần Đức Lưu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hằng - Thư ký Tòa án của Tòa án nhân 

dân Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tham 

gia phiên tòa: Bà Võ Yến Thanh - Kiểm sát viên. 

 Ngày 04 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

140/2018/TLST-HS ngày 13 tháng 7 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử ngày 17 tháng 8 năm 2018 đối với bị cáo:  

 Nông Thị T, sinh năm 1993; ĐKHKTT và nơi ở: Thôn Y, Xã X, Huyện Y B, 

Tỉnh Y B;  Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 10/12; Dân tộc: Tày ; Giới tính: 

Nữ ; Tôn giáo: Không ; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nông Văn Ba (đã chết)  và 

bà: Nông Thị Liễu (đã chết); Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam: Không ; 

Bị cáo tại ngoại (có mặt). 

 Người bị hại: Chị Nguyễn Thị Mai H1 – Sinh 1977; Nơi ở : P4 C4 Khu tập 

thể khoa học xã hội, phường C, quận B, thành phố H (vắng mặt). 

 Người bào chữa cho bị cáo Nông Thị T: Chị Lê Thu H2 là Trợ giúp viên 

pháp lý của trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố Hà nội (có mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Trong quá trình làm việc, chị H1 và T đã nảy sinh mâu thuẫn. T khai bị chị 

H1 mắng chửi và không được trả lương do cho rằng T làm mất đồ của chị H1, 

ngoài ra chị H1 còn yêu cầu T sang nhà bà Nguyễn Ngọc T là chị gái của chị H1 để 

giúp việc thêm. Do không muốn làm việc cho chị H1 nữa, nên khoảng 15 giờ ngày 

07/3/2018, khi chị H1 và các con không ở nhà, T vào phòng ngủ của chị H1, dùng 

chiếc bật lửa đốt chăn đang để trên giường. Khi chăn đệm đã bén lửa, T vứt bật lửa 

lại trên giường rồi đi ra ngoài. T mang theo quần áo, khóa cửa chính của căn nhà 

rồi thuê xe ôm đến Công an phường Cống Vị để tự thú. Trên đường đi, T vứt chùm 

chìa khóa nhà vào bụi cây ven đường (không xác định được đã vứt ở đâu). 

 Kết quả khám nghiệm hiện trường thể hiện: “Ngôi nhà của chị Nguyễn Thị 

Mai H1 có kết cấu bê tông cốt thép, diện tích 80 m
2
. Khu vực bị cháy tại phòng ngủ 

của ngôi nhà có diện tích 11,2 m
2
, phòng ngủ cách cửa chính phía nam là 6 mét và 

tiếp giáp với tường tây (sau đây gọi là phòng ngủ số 01). Phòng này có 01 cửa 

chính quay về phía đông có kích thước 0,73m x 1,95m là dạng cửa khung nhôm 

kính mở vào trong, quan sát cửa này thấy mặt bên trong có dấu vết bị nhiệt tác 

động nhẹ làm biến đổi màu sắc ½ bên trên và làm vỡ 1 phần kính, ½ bên dưới và 

mặt bên ngoài có dấu vết ám khói muội đen. Quan sát bên trong phòng này và tại 

góc phía tây bắc có 01 giường bằng kim loại kích thước 1,7 mét x 2,07 mét. Trên 

giường để 02 đệm gấp, quan sát đầu giường phía tây thấy đã bị nhiệt tác động làm 

cháy than hóa hoàn toàn, bề mặt các chi tiết kim loại bị biến đổi màu sắc dấu vết và 

chiều hướng tác động nhiệt thể hiện từ tây sang đông và giảm dần ra các phía, đầu 

đệm phía đông còn nguyên trạng và màu sắc bên trên có nhiều lớp bụi đen bám 

dính. Quan sát mặt tường và trần tại vị trí tương ứng với đầu giường phía Tây có 

dấu vết bị nhiệt tác động làm bong tróc nhẹ và ám khói muội đen đậm bề mặt tường 

có dấu vết sành hóa, bề mặt tường phía nam và đông có dấu vết ám khói muội đen 

đậm. Tiếp giáp về phía bắc là phòng ngủ số 02, quan sát trong phòng này thấy các 

vật dụng để tại khu vực tiếp giáp với phòng ngủ số 01 có dấu vết bị nhiệt tác động 

làm sun cháy bề mặt quay về phía nam, mức độ giảm dần về phía bắc, chiều hướng 

và mức độ tác động nhiệt thể hiện từ nam sang bắc. Tiếp giáp với phòng ngủ số 1 

về phía nam là phòng khách, quan sát các vật dụng tại khu vực tiếp giáp với phòng 



3 

 

ngủ số 1 đã bị nhiệt tác động làm cháy than hóa bề mặt, mức độ tác động nhiệt thể 

hiện từ bắc sang nam. Quan sát tại vị trí tiếp giáp với tường đông của phòng ngủ số 

01 là khu vực phòng ăn, bề mặt các vật dụng tại khu vực này và trần nhà có dấu vết 

ám khói muội đen đậm với mức độ giảm dần xuống bên dưới, chiều hướng và dấu 

vết thể hiện từ tây sang đông. Quan sát khu vực phía bắc là sân phơi quần áo và bếp 

ăn thấy còn nguyên và không có dấu vết bị nhiệt tác động. Kiểm tra toàn bộ hệ 

thống điện bên trong nhà không phát hiện có dấu vết gì đặc biệt. Tiến hành kiểm tra 

tại vị trí cách tường tây 0,3 mét, cách tường nam 0,8 mét của phòng ngủ số 1 phát 

hiện và thu giữ 01 xác bật lửa đã bị vỡ và mất phần đầu”. 

 Qua khám nghiệm hiện trường, tài sản trong phòng ngủ của chị H1 bị thiệt 

hại gồm có: 

- 01 cục lạnh điều hòa nhãn hiệu LG bị cháy 

- 02 chiếc chăn (không rõ nhãn hiệu) bị cháy 

- 02 chiếc đệm nhãn hiệu Evehome bị cháy 

- 01 chiếc giường sắt bị cháy 

- 05 chiếc áo bị cháy gồm: 01 áo vét nữ, 02 áo phao nữ, 02 áo phao nam 

- Toàn bộ bề mặt tường nhà tầng 1 diện tích sàn là 80m
2
 bị đen do muội 

khói đen bám vào. 

CQĐT sau khi khám nghiệm hiện trường, thống kê tài sản bị thiệt hại đã trao 

trả cho chị Nguyễn Thị Mai H1 toàn bộ tài sản nêu trên. 

Bản kết luận định giá tài sản số 19/KLĐG ngày 16/3/2018 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự - UBND quận Ba Đình kết luận: 

- “01 cục lạnh điều hòa nhãn hiệu LG bị cháy, giá trị thiệt hại: 01 triệu 

đồng; 

- 02 chiếc chăn (không rõ nhãn hiệu) bị cháy, giá trị thiệt hại: 01 triệu đồng; 

- 02 chiếc đệm nhãn hiệu Evehome bị cháy, giá trị thiệt hại: 02 triệu đồng; 

- 01 chiếc giường sắt bị cháy, giá trị thiệt hại: 02 triệu đồng; 

- 05 chiếc áo gồm: 01 áo vét nữ, 02 áo phao nữ, 02 áo phao nam bị cháy, giá 

trị thiệt hại: 02 triệu đồng 

- Bề mặt tường nhà tầng 1 diện tích sàn là 80m
2
 bị đen do muội khói đen 

bám vào, giá trị thiệt hại: 12 triệu đồng 

Tổng trị giá các tài sản trên bị thiệt hại là: 20 triệu đồng”. 
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Tại cơ quan điều tra, Nông Thị T khai nhận hành vi phạm tội như nội dung 

nêu trên. Lời khai của T phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản 

thu giữ đồ cùng các chứng cư khaics có trong hồ sơ vụ án. 

Xét thấy:  Nông Thị T vì  bực tức chị Nguyễn Thị Mai H1 nên có hành vi 

dùng bật lửa đốt chăn, đệm trong phòng ngủ của chị H1. Hành vi này có thể gây 

hậu quả làm cháy lan sang cả ngôi nhà và các hộ liền kề khác nếu không được dập 

tắt kịp thời. Tuy nhiên sau khi thực hiện hành vi, T đã đi xe ôm đến công an 

phường Cống Vị để tự thú, giúp cơ quan chức năng dập tắt đám cháy, ngăn chăn 

hậu quả xảy ra. Do đó, xét về mục đích và hành vi cho thấy: Mục đích T chỉ nhằm 

hủy hoại một  số tài sản của H1 cho đỡ bực tức, nên hành vi thực hiện đơn giản, T 

không chuẩn bị phương tiện dụng cụ gì mà lấy chiếc bật lửa có sẵn trong nhà chị 

H1 để đốt chăn gây cháy tài sản của chị H1.  

Cơ quan điều tra đã cho Nông Thị T, chị Nguyễn Thị Mai H1 nhận dạng vật 

chứng là 01 phần bật lửa màu tím nhạt, bị vỡ mất phần đầu thu giữ tại hiện trường. 

T và chị H1 đã nhận ra và công nhận chiếc bật lửa hàng ngày vẫn sử dụng và đây là 

chiếc bật lửa T đã dùng để đốt vật dụng trong phòng ngủ của chị H1. 

Về bồi thường thiệt hại: Chủ sở hữu nhà là ông Phạm Khiêm Í khai không bị 

thiệt hại gì, toàn bộ tài sản bị thiệt hại thuộc về chị Nguyễn Thị Mai H1, ông Í 

không có yêu cầu gì. Do T là đối tượng không có công ăn việc làm, không có thu 

nhập ổn định, chị Nguyễn Thị Mai H1 không có yêu cầu bồi thường thiệt hại.  

Bản cáo trạng số 143/CT-VKS ngày 06/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 

quận Ba Đình đã truy tố: Nông Thị T về tội hủy hoại tài sản theo quy định tại 

khoản 1 điều 178 Bộ luật hình sự 2015. 

Tại phiên tòa bị cáo Nông Thị T đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.  

Người bào chữa cho bị cáo: Nhất trí về tội danh, bị cáo là người dân tộc tày 

nhận thức pháp luật còn hạn chế, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần 

đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, khai báo thành khẩn, tự thú hành vi phạm tội 

của mình, người bị hại không yêu cầu bồi thường. Đề nghị hội đồng xét xử xem xét 

mức hình phạt cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục bị 

cáo. 

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình trong phần luận tội giữ 

nguyên quan điểm truy tố như Cáo trạng số 143/CT-VKS ngày 17/4/2018 và đề 

nghị áp dụng khoản 1 Điều 178; Điểm r,s,i khoản 1 điều 51; Điều 38 Bộ luật hình 
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sự năm 2015; Xử phạt: Bị cáo Nông Thị T từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù giam, tịch 

thu tiêu hủy 01 phong bì niêm phong bên trong có 01 phần đuôi bật lửa đã bị vỡ 

mầu tím nhạt và không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo. 

Lời nói sau cùng bị cáo Nông Thị T  đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị 

cáo được hưởng mức án thấp nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Ba 

Đình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai phù hợp với nhau, phù 

hợp với lời khai của người bị hai, người làm chứng, biên bản kết luận định giá tài 

sản, phù hợp với các biên bản, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án mà Cơ quan điều 

tra đã thu thập được. 

 [3] Những chứng cứ trên đây đã có đủ cơ sở xác định: Khoảng 15 giờ ngày 

07/3/2018, tại nhà P4C4 khu tập thể khoa học xã hội, ngõ 135 K, phường C, quận 

B, thành phố H, Nông Thị T là người giúp việc cho chị Nguyễn Thị Mai H1, do 

mâu thuẫn với chị H1 nên đã dùng bật lửa đốt chăn, đệm trong phòng dẫn đến cháy 

các tài sản sau: 01 cục lạnh điều hòa nhãn hiệu LG, 02 chiếc chăn (không rõ nhãn 

hiệu), 02 chiếc đệm nhãn hiệu Evehome, 01 chiếc giường sắt, 05 chiếc áo và 80m
2
 

mặt tường nhà tầng 1. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 20 triệu đồng. Hành vi của 

bị cáo Nông Thị T đã phạm tội hủy hoại tài sản, tội phạm và hình phạt được quy 

định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015. 

 

 [4] Chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa chủ nhà và người giúp việc bị dùng 

bật lửa đốt chăn, đệm trong phòng ngủ của chủ nhà khi thấy bén lửa bị cáo lấy  

quần áo khóa cửa chính của căn nhà vứt chìa khóa vào bụi cây ven đường rồi đi ra 
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công an Phường Cống Vị đầu thú, giúp cơ quan công an dập tắt đám cháy, ngăn 

chăn hậu quả xảy ra. Mục đích của bị cáo chỉ nhằm đốt tài sản của chị H1 cho đỡ 

bực tức nhưng buộc bị cáo phải nhận thức được hủy hoại tài sản của người khác 

bằng hình thức đốt quần áo chăn màn sẽ gây ảnh hưởng đến cháy nhà của toàn bộ 

khu dân cư dẫn đến mất trật tự, an toàn xã hội. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, bị cáo đã xâm phạm đến tài sản được luật hình bảo vệ mà còn gây 

hoang mang trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm cách ly ra 

khỏi xã hội một thời gian để giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội. 

[5] Khi lượng hình phạt, xét bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa đã 

khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của mình, tự thú, phạm tội lần đầu thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng, là người dân tộc tày, tài sản người bị hại không yêu 

cầu bồi thường nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm 

r,s,i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015. 

 [6] Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Người bị hại không yêu cầu bị cáo  

bồi thường nên tòa không xem xét giải quyết. 

 [7] Về hình phạt bổ sung: Các tài liệu có trong hồ sơ cho thấy bị cáo không 

có nghề nghiệp ổn định, vì vậy hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình 

phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

 [8] Xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì niêm phong bên trong có 

01 phần đuôi bật lửa đã bị vỡ mầu tím nhạt. 

 [9] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo, người bị hại có quyền 

kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

                                                    QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 178, điểm r,s,i khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật 

hình sự năm 2015; Khoản 2 điều 106, Điều 136, Điều 331, điều 333 Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

Quy định về mức thu, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án 

Tuyên bố: Bị cáo Nông Thị T phạm tội Hủy hoại tài sản.  

Xử phạt: Bị cáo Nông Thị T 09 (chín) tháng tù. Thêi h¹n tï tÝnh tõ ngµy bắt 

thi hành án.  
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Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì niêm phong bên trong có 01 phần đuôi bật lửa 

đã bị vỡ mầu tím nhạt. Tang vật vụ án hiện đang tam giữ tại Chi cục Thi hành án 

dân sự Quận Ba Đình biên bản giao nhận vật chứng số 136 ngày 02/7/2018. 

Bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và có 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được tống đạt bản án. 

 

Nơi nhận:  

- Bị cáo; 

- Người bị hại (Nếu có);  

- Người bào chữa (Nếu có); 

- Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình; 

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội; 

- Công an quận Ba Đình; 

- Trại tạm giam Công an thành phố Hà Nội; 

- Lưu hồ sơ, văn phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

Lê Thị Minh Huệ 

 

 


